
Câu hỏi mẫu Bài thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 1 trong lĩnh vực xây dựng
(Thực hành Tiện ích công cộng và thiết bị)

Câu hỏi 1
Bộ phận an toàn tự động dừng cung cấp điện khi có dòng điện quá lớn được gọi là gì?

1. Rơ le
2. Ổ cắm
3. Cầu dao
4. Kìm tước vỏ dây điện có kèm thước đo

Câu trả lời : 3
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Câu hỏi 2
Tên của dụng cụ trong ảnh là gì?

1. Tô vít
2. Đột
3. Dao cắt sợi
4. Dao thi công điện

Câu trả lời : 4
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Câu hỏi 3
Tên của dụng cụ trong ảnh là gì?

1. Ê tô kẹp ống
2. Dao cắt đường ống
3. Máy cắt ren ống
4. Cờ lê ống

Câu trả lời: 2
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Câu hỏi 4
Tên của thiết bị trong ảnh là gì?

1. Bình cứu hoả
2. Hệ thống vòi cứu hoả trong nhà
3. Thiết bị đầu phun nước chữa cháy
4. Hệ thống vòi cứu hoả ngoài trời

Câu trả lời: 4
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Câu hỏi 5
Tên của dụng cụ trong ảnh là gì?

1. Bút mực
2. Phấn
3. Bình mực
4. Máy đánh dấu laser

Câu trả lời: 3
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Câu hỏi 6
Tên của dụng cụ trong ảnh là gì?

1. Chân máy ảnh 3 chân (tripod)
2. Thước thuỷ
3. Kính viễn vọng
4. Máy thuỷ chuẩn

Câu trả lời: 4
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Câu hỏi 7
Hãy chọn từ điền vào dấu (            ) trong câu sau.

Quản lý thi công là công tác quản lý cần thiết để nhà thầu thi công hoàn thành mục tiêu 
thi công với (            ) đã quy định dựa trên kế hoạch thi công.

1. Môi trường
2. Chất lượng

Câu trả lời: 2
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Câu hỏi 8
Hãy chọn từ điền vào dấu (            ) trong câu sau.

Phương pháp nối ren, là phương pháp đấu nối tiêu biểu cho ống thép carbon dùng cho 
ống dẫn, chủ yếu được sử dụng cho (            ).

1. Từ 100A trở lên
2. 15A～100A
3. Từ 15A trở xuống

Câu trả lời: 2
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Câu hỏi 9
Hiện tượng 2 dây điện trở lên tiếp xúc với nhau mà không mang tải được gọi là gì?

1. Đoản mạch
2. Rò điện
3. Điện giật

Câu trả lời: 1
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Câu trả lời : 3

1. Cáp viễn thông
2. Đường ống
3. Cột điện
4. Hố ga

Câu hỏi 10
Tên của thiết bị mà mũi tên màu xanh chỉ tới là gì?
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Câu hỏi 11
Hãy chọn từ điền vào dấu (            ) trong câu sau. 

Xây lò là việc thi công xây dựng phía bên trong, là nơi chịu nhiệt độ cao, của lò điện, v.v. 
bằng (            ). 

1. Vật liệu giữ nhiệt
2. Vật liệu giữ lạnh
3. Vật liệu chịu lửa
4. Vật liệu cách nhiệt

Câu trả lời: 3
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Câu hỏi 12
Trong 3 tai nạn lớn nhất của ngành xây dựng, tai nạn nhiều nhất là tai nạn nào. 

1. Rơi ngã
2. Tai nạn liên quan đến máy xây dựng, cần cẩu, v.v.
3. Tiếp xúc với vật nóng/lạnh

Câu trả lời: 1
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Câu hỏi 13
Việc bị sốc mạnh do dòng điện chạy qua cơ thể một người được gọi là gì. 

1. Mất điện
2. Chấn thương bỏng
3. Điện giật

Câu trả lời : 3
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Câu hỏi 14
Công việc nào phải chú ý đến tình trạng thiếu ôxy? 

1. Công việc bên trong hố ga
2. Công việc trên cột điện
3. Công việc trên mái nhà

Câu trả lời: 1
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Câu hỏi 15
Trường hợp độ sâu đào đất từ 1,5 m trở lên thì phải làm gì để ngăn ngừa lở đất?

1. Thông gió
2. Thoát nước
3. Chống lở đất 

Câu trả lời : 3
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